
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
10 Trần Hưng Đạo, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

03/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ THIÊN ÂN

3502394547

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ THIÊN ÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN MEDICAL SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH DV Y TẾ THIÊN ÂN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động phòng khám đa khoa, bệnh viện đa khoa 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật liên quan)

8620(Chính)

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, đồ chỉnh hình, nước hoa, 
mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; Bán lẻ máy móc, thiết bị y tế 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật liên quan)

4772

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế; Bán buôn 
máy móc, thiết bị, dụng cụ nha khoa

4659

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

6. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật liên quan)

8692

7. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật liên quan)

8610

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Quầy thuốc, đại lý thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt 
động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
liên quan)

4649

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận chuyển hành khách bằng đường bộ

4932

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
KIM NGÂN

Ấp Bắc, Xã Hoà 
Long, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

1.800.000.000,000 60,000 273013390

2PHAN VĂN 
CÔNG

Thôn 5, Xã Bình 
Trung, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

900.000.000,000 30,000 273276566

3NGUYỄN 
QUỐC TIẾN

Tổ 12 khu phố 7, Thị 
Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

300.000.000,000 10,000 077072000742

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273013390
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Bắc, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Bắc, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG KIM NGÂN       Nữ

10/03/1977 Kinh Việt Nam

19/05/2011 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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